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	Số:   111  /HVN-TCCB
	Hà Nội, ngày   21   tháng  3  năm 2023

	V/v đề xuất ứng viên tham gia thành viên 
Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023
	


Kính gửi: Các khoa trong Học viện

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg);


Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT);

Thực hiện Công văn số 31/HĐGSNN ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023; ý kiến của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 110/TTr-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2023. Để có cơ sở cho Giám đốc Học viện  xem xét, quyết định cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT đề xuất ứng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.


Danh sách ứng viên của đơn vị giới thiệu và lý lịch khoa học của ứng viên (theo mẫu) được gửi về Ban Tổ chức cán bộ từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện.


Nội dung Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan được đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ.

Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Học viện (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.
	TRƯỞNG BAN 

Lại Thi Lan Hương
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH NĂM 2023
(xếp theo thứ tự ưu tiên của đơn vị theo từng ngành, liên ngành)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh (GS/PGS)
	Ngành 
	Đơn vị công tác
	Số lượng công trình khoa học trong 5 năm gần nhất
	Thông tin về Google scholar của cá nhân

	
	
	
	
	
	Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
	Chủ biên chuyên khảo, giáo trình
	Chương trình, đề tài đã chủ trì
	Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật
	

	
	
	
	
	
	Trong nước
	Quốc tế
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Trong danh mục ISI/Scopus
	Khác
	
	
	
	H-index
	Số lượt trích dẫn

	I. 
	Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Văn C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Văn D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	......................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. 
	Ngành, liên ngành..................
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2023
TRƯỞNG KHOA


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số: 37/2018/QĐ-TTg
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Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

5. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

6. Có sức khỏe, thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Danh sách Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi -Thú y - Thủy sản.

2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học.

3. Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực.

4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học.

6. Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa.

7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải.

8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học.

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm.

10. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh.

11. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự.

12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ.

13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.

14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học.

15. Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim.

16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học.

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp.

18. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học.

19. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học.

20. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học

21. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi.

22. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học.

23. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

24. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa -  Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao.

25. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học.

26. Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý.

27. Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc.

28. Hội đồng Giáo sư ngành Y học.

